
I.

STT
Các công việc 

khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách 

thức thực hiện cụ thể

Thời 

gian 

thực 

hiện 

(giờ)

Mức 

TNBQ/ 

01 giờ 

làm việc 

(đồng)

Mức chi 

phí thuê 

tư vấn, 

dịch vụ 

(đồng)

Mức phí, 

lệ phí, chi 

phí khác 

(đồng)

Số lần 

thực 

hiện/ 

01 năm

Số 

lượng 

đối 

tượng 

tuân 

thủ/01 

năm

Chi phí 

thực hiện 

TTHC 

(đồng)

Tổng chi phí 

thực hiện 

TTHC/

01 năm 

(đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ

1,1
Văn bản đề nghị xử lý tài sản 

của cơ quan chủ quản dự án

Cá nhân, tổ chức tự 

chuẩn bị
1,0 40.369 0 0 1 1 40.369 40.369

1,2 Báo cáo của Ban quản lý dự án
Cá nhân, tổ chức tự 

chuẩn bị
2,0 40.369 0 0 1 1 80.738 80.738

1,3 Biên bản kiểm kê tài sản
Cá nhân, tổ chức tự 

chuẩn bị
3,0 40.369 0 0 1 1 121.107 121.107

1,4 Văn kiện dự án
Cá nhân, tổ chức tự 

chuẩn bị
2,0 40.369 0 0 1 1 80.738 80.738

1,5
Các hồ sơ, tài liệu liên quan 

đến việc xử lý tài sản

Cá nhân, tổ chức tự 

chuẩn bị
2,0 40.369 0 0 1 1 80.738 80.738

2 Nộp hồ sơ Thời gian đi nộp hồ sơ 1,0 40.369 0 0 1 1 40.369 40.369

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí khác Thời gian nộp lệ phí 0,0 0 0 0 0 0 0 0

4 Nhận kết quả
Thời gian đi nhận kết 

quả
1,0 40.369 0 0 1 1 40.369 40.369

0 0 484.428 484.428TỔNG

     UBND TỈNH TÂY NINH Biểu mẫu 03/SCM-KSTT

CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ TÀI SẢN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN KHI DỰ ÁN KẾT THÚC (THUỘC 

THẨM QUYỀN CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH)

CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC HIỆN TẠI 
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II.

STT
Các công việc 

khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách 

thức thực hiện cụ thể

Thời 

gian 

thực 

hiện 

(giờ)

Mức 

TNBQ/ 

01 giờ 

làm việc 

(đồng)

Mức chi 

phí thuê 

tư vấn, 

dịch vụ 

(đồng)

Mức phí, 

lệ phí, chi 

phí khác 

(đồng)

Số lần 

thực 

hiện/ 

01 năm

Số 

lượng 

đối 

tượng 

tuân 

thủ/01 

năm

Chi phí 

thực hiện 

TTHC 

(đồng)

Tổng chi phí 

thực hiện 

TTHC/

01 năm 

(đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ

1,1
Văn bản đề nghị xử lý tài sản 

của cơ quan chủ quản dự án

Cá nhân, tổ chức tự 

chuẩn bị
1,0 40.369 0 0 1 1 40.369 40.369

1,2 Báo cáo của Ban quản lý dự án
Cá nhân, tổ chức tự 

chuẩn bị
2,0 40.369 0 0 1 1 80.738 80.738

1,3 Biên bản kiểm kê tài sản
Quy định biên bản 

dùng chung
2,0 40.369 0 0 1 1 80.738 80.738

1,4 Văn kiện dự án
Cá nhân, tổ chức tự 

chuẩn bị
2,0 40.369 0 0 1 1 80.738 80.738

1,5
Các hồ sơ, tài liệu liên quan 

đến việc xử lý tài sản

Cá nhân, tổ chức tự 

chuẩn bị
2,0 40.369 0 0 1 1 80.738 80.738

2 Nộp hồ sơ Thời gian đi nộp hồ sơ 1,0 40.369 0 0 1 1 40.369 40.369

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí khác Thời gian nộp lệ phí 0,0 0 0 0 0 0 0

4 Nhận kết quả
Thời gian đi nhận kết 

quả
1,0 40.369 0 0 1 1 40.369 40.369

0 0 444.059 444.059

CHI PHÍ  THỰC HIỆN TTHC SAU ĐƠN GIẢN HÓA HOẶC DỰ KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

TỔNG
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III.

484.428

444.059

40.369 8,3%

91,7%

SO SÁNH CHI PHÍ 

484.428

444.059

420.000

430.000

440.000

450.000

460.000

470.000

480.000

490.000

Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại hoặc dự kiến ban hành mới và sau đơn giản hóa 

hoặc dự kiến sửa đổi, bổ sung

Chi phí hiện tại Chi phí sau ĐGH

8,33%

91,67%

Chi phí tuân thủ TTHC còn lại (màu đỏ) và Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được 

(màu xanh) sau đơn giản hóa hoặc dự kiến sửa đổi, bổ sung
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